
STT Biển kiểm soát Số phù hiệu Phù hiệu
Cơ quan 

cấp phép
Tên đơn vị Ngày cấp Ngày hết hạn

1 77H-040.88 XT3722000780 Xe tải Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 05/09/2022 05/09/2029

2 20C-207.02 XT3723001035 Xe tải Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 03/07/2023 03/07/2027

3 35C-067.58 XT3723001414 Xe tải Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 10/08/2023 10/08/2030

4 35C-088.88 3721011469

Xe 

Container Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 16/08/2021 31/07/2028

5 23C-054.36 3721011479 Xe tải Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 19/08/2021 15/08/2028

6 77H-038.31 XT3722000748 Xe tải Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 19/08/2022 19/08/2029

7 36H-029.06 CO3724000198

Xe 

Container Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 21/02/2024 20/02/2028

8 43H-025.17 XT3722000718 Xe tải Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 08/08/2022 08/08/2029

9 77H-035.14 XT3722000749 Xe tải Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 22/08/2022 22/08/2029

10 18C-057.84 XT3723000310 Xe tải Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 13/02/2023 13/02/2027

11 36C-400.35 XT3723000883 Xe tải Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 01/06/2023 01/06/2030

12 12C-112.74 XT3722000713 Xe tải Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 04/08/2022 04/08/2029

13 36C-164.29 XT3723001380 Xe tải Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 30/07/2023 28/07/2027

14 35C-098.49 CO3723000169 Xe Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 10/05/2023 10/05/2027

15 18H-006.41 3721011317 Xe tải Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 26/07/2021 30/06/2028

16 35C-062.93 XT3723000041 Xe tải Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 05/01/2023 05/01/2027

17 17B-014.97 HĐ3722000400 Xe hợp đồng Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 02/11/2022 02/11/2027

18 23B-002.81 HĐ3723000552 Xe hợp đồng Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 15/05/2023 15/05/2030

19 38F-000.68 HĐ3723000140 Xe hợp đồng Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 16/01/2023 16/01/2030

20 23F-000.74 HĐ3722000318 Xe hợp đồng Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 20/09/2022 20/09/2029

PHỤ LỤC: DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SGTVT ngày        tháng 8 năm 2024 của Sở GTVT Ninh Bình)



21 17B-002.16 HĐ3723000883 Xe hợp đồng Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 31/05/2023 31/05/2030

22 35F-001.22 HĐ3722000104 Xe hợp đồng Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 20/04/2022 31/03/2026

23 18F-001.98 HĐ3722000277 Xe hợp đồng Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 18/08/2022 31/12/2027

24 35F-000.61 HĐ3721000038 Xe hợp đồng Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 23/12/2021 09/05/2027

25 15B-025.49 HĐ3721000046 Xe hợp đồng Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 29/12/2021 30/11/2025

26 37B-006.25 HĐ3723000916 Xe hợp đồng Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 30/01/2023 31/05/2027

27 43C-247.43 CO3723000067

Xe 

Container Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 19/02/2023 19/02/2027

28 35C-109.14 XT3723000396 Xe tải Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 24/02/2023 24/02/2030

29 35C-007.11 XT3722000548 Xe tải Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 20/05/2022 15/05/2026

30 72C-159.30 XT3722001282 Xe tải Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 15/12/2022 15/12/2026

31 36C-287.60 ĐK3723000571 Xe đầu kéo Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 22/03/2023 22/03/2027

32 35H-003.35 XT3724000182 Xe tải Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 27/02/2024 28/02/2028

33 36H-013.41 CO3723000159

Xe 

Container Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 28/04/2023 28/04/2027

34 35C-111.29 XT3722000455 Xe tải Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 20/04/2022 31/03/2026

35 35H-015.91 CO3722000093

Xe 

Container Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 14/03/2022 28/02/2026

36 61H-073.25 XT3722000437 Xe tải Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 15/04/2022 31/03/2026

37 17H-005.66 3721011530 Xe tải Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 01/09/2021 31/07/2025

38 35H-008.61 3721011568 Xe tải Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 16/09/2021 31/08/2028

39 35H-009.16 XT3722000449 Xe tải Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 19/04/2022 31/03/2029

40 37H-028.84 CO3724000430

Xe 

Container Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 09/04/2024 07/04/2031

41 35H-011.43 XT3721000136 Xe tải Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 24/12/2021 30/11/2025

42 29H-798.17 CO3724000017

Xe 

Container Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 08/01/2024 08/01/2028

43 35F-000.67 3721011704 Xe hợp đồng Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 27/10/2021 30/09/2025

44 18B-001.02 HĐ3723000789 Xe hợp đồng Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 07/08/2023 30/11/2029

45 68F-008.57 HĐ3723000815 Xe hợp đồng Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 15/08/2023 15/08/2027



46 23F-001.29 HĐ3722000299 Xe hợp đồng Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 07/09/2022 05/09/2029

47 35F-000.79 HĐ3722000015 Xe hợp đồng Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 12/01/2022 31/12/2028

48 36B019.72 HĐ3723000250 Xe hợp đồng Ninh Bình Hợp tác xã vận tải Bình Minh 17/02/2023 31/12/2027
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